HƯỚNG DẪN TỰ HỌC – MÔN SINH HỌC 11– TUẦN 5
BÀI 5+6. DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học bài này, học sinh cần phải:
- Nêu được vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ. 
- Nêu được các nguồn nitơ cung cấp cho cây. Nếu được dạng nitơ cây hấp thụ từ đất.
- Trình bày được các con đường cố định nitơ và vai trò của quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt.
- Nêu được mối liên hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường.
II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Mở bài
Vai trò của nguyên tố nitơ ra sao đổi với đời sống của thực vật là nội dung của bài 5 này.
2. Hướng dẫn học bài mới
Nội dung trọng tâm của bài là vai trò của nitơ, nguồn cung cấp nitơ cho cây và con đường sinh học cố định nitơ. 
* Mục I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ
Lưu ý về dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường là dạng ion NH4+ và NO3-, cần hiểu được vai trò của nguyên tố nitơ đối với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật qua hình 5.1 SGK.
Gợi ý cho đáp án của lệnh ▼ trong bài: Thiếu nitơ cây không thể sinh trưởng, phát triển bình thường được vì nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. Nitơ là thành phần không thể thiếu được để tạo ra prôtêin và axit nucleic cho cây.
Dấu hiệu thiếu nitơ rất đặc trưng đó là lá có màu vàng nhạt (hình 5.2 SGK). Đó là tín hiệu khẩn cấp đòi hỏi phải kịp thời bón phân chứa nitơ cho cây trồng.
Vai trò đặc biệt quan trọng của nitơ đối với đời sống của cây: vì nitơ là thành phần bắt buộc của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, axit nucleic, ATP, diệp lục, phôtpholipit... Đồng thời nitơ còn có vai trò điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thông qua sự điều tiết đặc tính hoá keo (làm biến đổi hàm lượng nước trong chất tế bào) và thông qua sự điều tiết hoạt tính enzim. Vì vậy, khi thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể sinh trưởng, phát triển bình thường được như hình 5.1 SGK.
* Mục II. Quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật (HS tự đọc SGK)
* Mục III. Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây 
Lưu ý về các dạng nitơ chủ yếu trên Trái Đất : trong thạch quyển và trong khí quyển, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đất như là nguồn chủ yếu cung cấp nitơ cho cây.
Trong mục III.2, học sinh phải biết 2 dạng nitơ tồn tại trong đất : nitơ vô CƠ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Dạng nitơ cây hấp thụ được là dạng ion khoáng NH4+ và NO3-, các dạng nitơ khác cây không hấp thụ được.
* Mục IV. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất và cố định nitơ
– Mục IV.1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất Học sinh phải hiểu sự cần thiết phải xảy ra quá trình chuyển nitơ trong xác sinhvật thành nitơ dạng ion khoáng vì cây chỉ hấp thụ được nitơ dạng ion NH4+ và NO3-
Hậu quả xấu của quá trình phản nitrat hoá gây ra sự mất nitơ đối với dinh dưỡng của thực vật do đó phải hiểu được các yếu tố thuận lợi cho quá trình đó (môi trường yếm khí, pH thấp) để có biện pháp ngăn chặn không cho nó xảy ra. 
– Mục IV.2. Quá trình cố định nitơ phân tử
Học sinh cần hiểu được vai trò to lớn của các nhóm vi sinh vật cố định nitơ phân tử trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất bị mất đi hằng năm. Chú ý vào con đường sinh học cố định nitơ. Cần phải biết 2 nhóm các vi sinh vật có khả năng cố định nitơ phân tử nhóm vi sinh vật sống tự do, ví dụ, khuẩn lam (Cyanobacteria) có nhiều trong ruộng lúa và nhóm các sinh vật sống cộng sinh, đặc biệt, các vi sinh vật thuộc chi Rhizobium tạo nốt sần sống cộng sinh trên rễ cây họ Đậu (hình 6.2 SGK).
Cần biết được vai trò quyết định của enzim nitrôgenaza trong quá trình cố định nitơ phân tử. 
* Mục V. Phân bón với năng suất của cây trồng và môi trường
Hiểu tầm quan trọng của việc bón phân (phân bón nói chung, đặc biệt là các loại phân chứa nitơ) hợp lí, nghĩa là bón theo nhu cầu của cây về từng loại nguyên tố dinh dưỡng theo pha sinh trưởng và phát triển của cơ thể thực vật, theo đặc điểm đất và thời tiết, mùa vụ. Cơ sở sinh lí của biện pháp bón phân vào đất và bón qua lá là dựa vào khả năng hấp thụ được các ion khoáng của rễ và lá.
Lưu ý về hậu quả nghiêm trọng của việc bón phân không hợp lí đến nông phẩm và môi trường : Nếu bón dư thừa sẽ gây ô nhiễm nông phẩm và gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, có hại cho đời sống của con người và động vật. Nhận thức của học sinh về các kiến thức này phải gắn với thực tiễn sử dụng phân bón.
3. Củng cố và hoàn thiện kiến thức
Quan sát hình 4.3 (SGK) nêu mối liên hệ giữa liều lượng phân bón và sinh trưởng của cây trồng.
Học sinh đọc và nhớ phần tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài5+6.
Nội dung ghi bài:
BÀI 5+6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
I. VAI TRÒ SINH LÝ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
* Vai trò chung: Là nguyên tố ..dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật...
* Vai trò cấu trúc: Là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như: .protein, enzim, coenzim, acid nucleic, ATP, diệp lục....
* Vai trò điều tiết:
- Tham gia điều tiết các quá trình ....trao đổi chất..... và ...trạng thái ngậm nước.... của tế bào  ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào thực vật.
II. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN TRONG CÂY
	1. Nitơ trong không khí
- N2 trong khí quyển chiếm 80% (cây ..không lấy trực tiếp....)  nhờ vi khuẩn cố định nitơ: N2  NH4+ (Cây ....lấy trực tiếp...).
- NO, NO2 trong khí quyển: ...độc... cho cây.
	2. Nitơ trong đất (cung cấp chủ yếu cho cây)
- ... Nitơ khoáng.. (nitơ vô cơ): NO3-, NH4+: Cây hấp thụ trực tiếp.
- ..... Nitơ hữu cơ.... (trong xác SV): Cây không hấp thụ trực tiếp. Dạng này cây chỉ hấp thụ được khi chúng chuyển thành nitơ khoáng nhờ . VSV khoáng hoá.....
III. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ
	1. Chuyển hóa nitơ trong đất
	...VK nitrat hoá....
.....VK  amôn hoá.....

Nitơ hữu cơ					NH4+ 					 NO3-

- Trong đất còn diễn ra quá trình:
	....VK phản nitrat hoá...

[bookmark: OLE_LINK1]NO3-					N2
 mất nitơ khoáng  để ngăn chặn sự mất nitơ cần ...đảm bảo độ thoáng cho đất...
	
2. Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học:
- Là quá trình: N2 + 3H2  2NH3 
- Cần enzym ..Nitrogenaza... có trong nhóm ....VK cố định nitơ..... (sống tự do hoặc sống cộng sinh).
IV. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG
	1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng
- Đúng loại, đủ số lượng và tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng.
- Đúng nhu cầu giống, loài cây trồng.
- Phù hợp với thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây.
- Phù hợp với đất đai, thời tiết, mùa vụ.
- Tác dụng: ..tăng năng suất cây... + ...không gây ô nhiễm môi trường...	
	2. Các phương pháp bón phân
- Bón phân qua .rễ.. gồm bón lót và bón thúc
- Bón phân qua ...lá...
	3. Phân bón và môi trường
- Bón phân quá mức  ..gây ô nhiễm môi trường nước...
Ghi chú:
- Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học: là quá trình biến nitơ phân tử N2 có sẵn trong không khí nhưng SV không hấp thụ được thành các dạng nitơ khoáng NH3, NH4+ trong mt H2O nên cây dễ dàng hấp thụ.
[bookmark: _GoBack]- Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường tại hầu như khắp mọi nơi trên Trái đất mà lượng nitơ mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại nhằm đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ
III – ÔN TẬP
HS trả lời câu hỏi sau: Tại sao trồng xen kẽ hoặc trồng luân canh các cây họ đậu với cây ngũ cốc thì độ phì của đất tăng?
Gợi ý đáp án:
Trồng xen kẽ hoặc luân canh các cây họ đậu với cây ngũ cốc có tác dụng tăng cường nguồn đạm sinh học cho cây trồng, do VK nốt sần sống cộng sinh trong rễ cây họ đậu có khả năng cố định nitơ tự do cung cấp 1 phần cho cây đậu, phần khác cung cấp cho đất (cho cây ngũ cốc). Mặt khác, rễ đậu có khả năng tiết axit biến các hợp chất khoáng khó tan thành dễ tan, cây hấp thụ dễ dàng.


